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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng miễn phí vắc xin phòng bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu bò năm 2026 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-CCCNTY ngày 24/9/2026 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y về tiêm phòng miễn phí vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu, bò năm 2026, Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Chủ động phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục, hạn chế phát sinh và lây lan 

dịch bệnh trên đàn trâu, bò. 

Bảo vệ đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, góp phần ổn 

định sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững. 

Tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng trên địa 

bàn xã. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức rà soát, lập danh sách đúng đối tượng được tiêm phòng; không bỏ 

sót gia súc thuộc diện tiêm phòng và không tiêm sai đối tượng. 

Tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng kỹ thuật và bảo 

đảm an toàn cho người, vật nuôi. 

Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% trở lên tổng đàn trâu, bò thuộc diện 

tiêm. 

Thực hiện đầy đủ việc ghi chép, tổng hợp số liệu, báo cáo tiến độ và kết 

quả tiêm phòng theo yêu cầu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

II. ĐỐI  TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN 

1. Đối tượng tiêm phòng 

Thực hiện tiêm phòng vắc xin VDNC cho: 

- Trâu, bò của các hộ chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn xã Hòa Điền, 

thuộc vùng không cấm nuôi, quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi. 

- Trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh, không có triệu chứng bệnh. 

Lưu ý: Không tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé còn thời gian bảo hộ (đã 
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thực hiện tiêm vắc xin VDNC theo hình thức xã hội hoá); Đối với bê, nghé được 

sinh ra từ trâu, bò mẹ đã được tiêm phòng VDNC còn trong giai đoạn miễn dịch 

thì tuổi tiêm phòng sau 4 tháng tuổi; Đối với trâu, bò đang mang thai ở thời kỳ 

đầu và thời kỳ cuối của quá trình mang thai cần chú ý cẩn thận để tránh tác động 

cơ học ảnh hưởng đến thai. 

2. Phạm vi 

Triển khai trên địa bàn toàn xã Hòa Điền, ưu tiên các hộ có đàn trâu, bò 

thuộc đối tượng được hỗ trợ tiêm phòng. 

3. Thời gian thực hiện 

Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 08/10/2026 đến ngày 20/10/2026. 

III.VẮC XIN VÀ CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG 

1. Loại vắc xin : AVAC LSD LIVE: Lọ 10 liều 

Nguồn vắc xin: Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân bổ, hỗ trợ tiêm phòng 

miễn phí. 

2. Phân bổ và tổ chức tiêm phòng: 

- Số lượng: 40 liều 

Lịch tiêm phòng cho các ấp như sau: 

STT Ấp Ngày tiêm 

1 Cống tre 8/10/2026 

2 Kiên Sơn 13/10/2026 

3 Cờ Trắng 15/10/2026 

4 Núi Trầu 20/10/2026 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

- Phối hợp Phòng Kinh tế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo 

đạt hiệu quả phòng, chống dịch bệnh cao nhất. 

- Chủ trì rà soát, thống kê đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng; lập danh sách 

hộ chăn nuôi và xây dựng lịch tiêm phòng. 

- Phối hợp với các ấp thông báo lịch tiêm phòng đến người chăn nuôi. 

- Cử cán bộ đến Chi cục Chăn nuôi và thú y nhận vắc xin. Bảo quản và sử 

dụng vắc xin đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư phục vụ công tác 

tiêm phòng và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi theo kế hoạch đề 

ra. 
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- Tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, đúng liều lượng, đảm 

bảo an toàn cho người và vật nuôi. Theo dõi tình hình sức khỏe gia súc sau tiêm; 

kịp thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan chuyên môn khi có phản ứng bất thường sau 

tiêm. 

- Tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, 

bò và lợi ích của việc tiêm phòng. Vận động các hộ chăn nuôi chủ động phối hợp 

với lực lượng thú y  trong quá trình triển khai tiêm phòng. 

- Tổng hợp số liệu và báo cáo tiến độ tiêm phòng thực hiện vào 15 giờ thứ 

sáu hàng tuần về Chi cục Chăn nuôi và thú y cho khi đến khi hoàn thành chỉ tiêu. 

2. Ban Lãnh đạo các ấp 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã rà soát, thống kê đàn trâu, 

bò trên địa bàn xã. 

- Thông báo cho các hộ chăn nuôi biết thời gian, địa điểm tiêm phòng. 

- Vận động người chăn nuôi nhốt trâu, bò thuộc diện tiêm phòng để nhân 

viên thú y thực hiện tiêm phòng.  

3. Các hộ chăn nuôi 

 - Chấp hành nghiêm việc tiêm phòng cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm 

phòng bắt buộc theo quy định. 

 - Chủ động phối hợp với cán bộ thú y trong quá trình tiêm phòng; thực hiện 

các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. 

- Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe đàn gia súc; kịp thời thông 

báo cho cán bộ thú y khi phát hiện trâu, bò có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết bất 

thường. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng miễn phí vắc xin phòng bệnh Viêm da 

nổi cục trên trâu, bò năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Hòa Điền. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, Ban Lãnh đạo các ấp và các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

- CT và các PCT UBND xã;  

- Phòng Kinh tế; 

- TT DVTH xã; 

- LĐVP;  

- Trưởng các ấp; 

- Lưu: VT.  
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Thành 
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